
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 47 /QĐ-SGDĐT Đà Nẵng, ngày 01 

QUYẾT ĐỊNH 

tháng 7 năm 2025 

Về việc tiếp nhận và bố trí công tác viên chức, người lao động về công tác 

tại Trường THPT Phạm Phú Thứ 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ; 

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số 

lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 

15/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sau khi hợp 

nhất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ tại Tờ trình 

số 02/TTr-THPTPPT ngày 01 tháng 7 năm 2025 và theo đề nghị của Trưởng 

phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận 89 viên chức, người lao động của Trường THPT Phạm 

Phú Thứ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng (theo danh sách 

đính kèm) để bố trí công tác tại Trường THPT Phạm Phú Thứ trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 2. Lương và phụ cấp (nếu có) của viên chức, người lao động có tên 

trong danh sách tại Điều 1 được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Giao Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ bố trí, phân công 

công tác đối với viên chức, người lao động. Viên chức, người lao động có tên 

trong danh sách tại Điều 1 tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền và nghĩa 

vụ theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết tại Trường THPT Phạm 
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Phú Thứ theo quy định hoặc Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ và viên 

chức, người lao động có tên trong danh sách tại Điều 1 ký kết hợp đồng làm việc, 

hợp đồng lao động mới. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, trưởng phòng các phòng thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ, thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và viên chức, người lao động có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TCCB.Hà 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 



DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THƯ 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

STT 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, vị trí đang công tác tại 

đơn vị trước khi điều chuyển 

Nam Nữ  

I Viên chức    

1. Võ Trinh 1966  Hiệu trưởng 

2. Mai Thị Phương Thảo  1985 Phó Hiệu trưởng 

3. Hồ Kỳ Vũ 1983  Phó Hiệu trưởng 

4. Nguyễn Thị Thanh Dung  1988 Tổ trưởng Tổ Toán 

5. Ngô Thị Kim Cương  1979 Tổ phó Tổ Toán 

6. Nguyễn Văn Chinh 1986  Giáo viên Tổ Toán 

7. Nguyễn Thị Tố Anh  1991 Giáo viên Tổ Toán 

8. Hà Thị Huyên  1983 Giáo viên Tổ Toán 

9. Hồ Thị Kim Minh  1980 Giáo viên Tổ Toán 

10. Nguyễn Thị Nở  1985 Giáo viên Tổ Toán 

11. Đặng Phước Thiên 1994  Giáo viên Tổ Toán 

12. Nguyễn Quang Thiện 1968  Giáo viên Tổ Toán 

13. Nguyễn Thị Thanh Trim  1997 Giáo viên Tổ Toán 

14. Phạm Thị Tiên  1994 Giáo viên Tổ Toán 

15. Lê Đức Hạnh 1986  Tổ trưởng Tổ Vật lý-CN 

16. Lê Thị Thùy Trang  1991 Tổ phó Tổ Vật lý-CN 

17. Phạm Thị Lệ Chi  1984 Giáo viên Tổ Vật lý-CN 

18. Giáp Thị Lý  1996 Giáo viên Tổ Vật lý-CN 

19. Phạm Thị Khâm Thiên  1996 Giáo viên Tổ Vật lý-CN 

20. Bùi Thị Trang  1986 Giáo viên Tổ Vật lý-CN 

21. Nguyễn Thị Phương Loan  1995 Giáo viên Tổ Vật lý-CN 

22. Đỗ Trần Uyển Như  1984 Tổ trưởng Tổ Hoá học 

23. Nguyễn Thị Thúy Nhung  1987 Tổ phó Tổ Hoá học 

24. Văn Thị Mỹ Hạnh  1995 Giáo viên Tổ Hoá học 

25. Võ Thanh Hùng 1989  Giáo viên Tổ Hoá học 

26. Hồ Thị Ngọc Lan  1992 Giáo viên Tổ Hoá học 

27. Nguyễn Thị Hà Trang  1997 Giáo viên Tổ Hoá học 

28. Nguyễn Thị Lộc Uyển  1980 Giáo viên Tổ Hoá học 

29. Dương Thị Vui  1981 Tổ trưởng Tổ Sinh-CN 
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STT 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, vị trí đang công tác tại 

đơn vị trước khi điều chuyển 

Nam Nữ  

30. Phạm Hoàng Anh  1982 Giáo viên Tổ Sinh-CN 

31. Nguyễn Thị Thu Hiền  1991 Giáo viên Tổ Sinh-CN 

32. Nguyễn Thị Mỹ Lộc  1984 Giáo viên Tổ Sinh-CN 

33. Nguyễn Thị Trâm  1987 Giáo viên Tổ Sinh-CN 

34. Lương Thị Yến  1981 Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

35. Đoàn Thị Duyên  1987 Tổ phó Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

36. Hoàng Thị Lân  1979 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

37. Hoàng Thị Thùy Giang  1982 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

38. Nguyễn Thị Hà  1980 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

39. Đặng Thị Minh Hoa  1984 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

40. Nguyễn Hoàng Kim Liên  1995 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

41. Vũ Thị Lương  1982 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

42. Lê Thị Mai  1984 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

43. Trần Thị Oanh  1987 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

44. Đặng Thị Thu  1997 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

45. Lê Thị Trang  1986 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

46. Trần Thị Hoài Thương  1995 Giáo viên Tổ Ngữ Văn-GDKT&PL 

47. Phan Thị Duyên  1982 Tổ trưởng Tổ Lịch sử-Địa lý 

48. Đinh Thị Dương  1978 Tổ phó Tổ Lịch sử-Địa lý 

49. Nguyễn Thị Anh  1986 Giáo viên Tổ Lịch sử-Địa lý 

50. Hoàng Thị Xuân Khánh  1981 Giáo viên Tổ Lịch sử-Địa lý 

51. Vũ Thị Oanh  1984 Giáo viên Tổ Lịch sử-Địa lý 

52. Lương Thị Thanh  1983 Giáo viên Tổ Lịch sử-Địa lý 

53. Nguyễn Thị Thê  1982 Giáo viên Tổ Lịch sử-Địa lý 

54. Lê Thị Bảo Yến  1995 Giáo viên Tổ Lịch sử-Địa lý 

55. Trần Thị Nhiến  1996 Giáo viên Tổ Lịch sử-Địa lý 

56. Phan Thị Mỹ Tâm  1980 Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ 

57. Phan Thị Thu Hiếu  1993 Tổ phó Tổ Ngoại ngữ 

58. Phan Công Hậu 1995  Giáo viên Tổ Ngoại ngữ 

59. Đoàn Thị Quỳnh Ngân  1982 Giáo viên Tổ Ngoại ngữ 

60. Trần Thị Ngân  1997 Giáo viên Tổ Ngoại ngữ 

61. Văn Thị Thu Thảo  1990 Giáo viên Tổ Ngoại ngữ 

62. Nguyễn Thị Thanh Trà  1998 Giáo viên Tổ Ngoại ngữ 
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STT 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, vị trí đang công tác tại 

đơn vị trước khi điều chuyển 

Nam Nữ  

63. Trần Thị Thanh Vân  1992 Giáo viên Tổ Ngoại ngữ 

64. Trần Quang Vinh 1997  Giáo viên Tổ Ngoại ngữ 

65. Lê Văn Bằng 1977  Tổ trưởng Tổ Tin-GDTC-GDQP 

66. Trần Phi Hùng 1978  Tổ phó Tổ Tin-GDTC-GDQP 

67. Dương Thị Thanh Hằng  1992 Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

68. Bùi Thanh Phú 1984  Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

69. Nguyễn Trần Thạch Thảo  1995 Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

70. Nguyễn Thị Anh Thư  1985 Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

71. Lê Văn Linh 1981  Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

72. Hoàng Trung Nghĩa 1988  Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

73. Nguyễn Tiến Thành 1986  Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

74. Lê Hoàng Thưởng 1982  Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

75. Trần Thị Hoa Ban  1990 Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

76. Võ Ngọc Truyền 1985  Giáo viên Tổ Tin-GDTC-GDQP 

77. Lê Thị Nhung 
 

1981 
Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Văn thư- 

Thủ quỹ 

78. Trần Thị Huyền  1980 Tổ phó Tổ Văn phòng, Giáo vụ 

79. Nguyễn Thị Hường  1972 Kế toán viên 

80. Lê Hà Lâm 1984  Cán sự phòng Tin 

81. Trương Thị Phượng  1979 Cán sự Thiết bị 

82. Phạm Thị Thúy  1980 Thư viện viên 

II Hợp đồng lao động    

1. Nguyễn Bốn 1969  Nhân viên Bảo vệ 

2. Võ Thị Thu Kiều  1985 Nhân viên Phục vụ 

3. Lê Thị Diệu Linh  1987 Nhân viên Phục vụ 

4. Nguyễn Hữu Tề 1967  Nhân viên Bảo vệ 

5. Tôn Thị Thủy  1975 Nhân viên Bảo vệ 

6. Đặng Thị Phương  1981 Nhân viên Phục vụ 

7. Trần Thị Trước  1969 Nhân viên Phục vụ 

Tổng cộng danh sách có 89 người (82 viên chức, 7 Hợp đồng lao động 111)./. 
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